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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Văn Cúc 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Dản. 

                                      Bà Nguyễn Thị Châm. 

- Thư ký phiên toà: Ông Trịnh Đình Giáp- Thư ký Toà án nhân dân huyện C. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C  tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị 

Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện C xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án thụ lý số: 01/2017/TLST - DS ngày 07 tháng 01 năm 2017 về 

tranh chấp Hợp đồng vay tài sản theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

02/2017/QĐXX-ST ngày 13 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị T, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: Số 140 K, phường M, Quận N, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Đỗ Thị H, sinh năm 1973. 

Địa chỉ: Thôn A, xã B, huyện C, tỉnh Bắc Ninh (có mặt). 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Trọng L, sinh năm 1957. 

Địa chỉ: Thôn H, xã B, huyện C, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 05/8/2016 và bản khai, nguyên đơn bà Đỗ Thị T 

và người đại diện của nguyên đơn bà Đỗ Thị H trình bày: Do có mối quan hệ họ 

hàng nên bà Đỗ Thị T có cho ông Nguyễn Trọng L vay số tiền 133.000.000 đồng, 

ông L có viết giấy khất nợ vào ngày 09/5/2010, vay không có lãi suất, thời hạn vay 

ban đầu ông L cam kết là khi nào bán ruộng thì trả. Sau đó đến ngày 13/02/2015 

thì ông L trả được 40.000.000đ và viết lại giấy nhận nợ là kể từ ngày 13/02/2015 
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ông L còn nợ bà T là 93.000.000đ và chốt thời hạn thanh toán trả bà T toàn bộ số 

tiền còn lại vào ngày 31/12/2015, tuy nhiên sau đó ông L chỉ trả được 10.000.000đ, 

ngoài ra không trả thêm cho bà T khoản nào khác. Do ông L không thực hiện việc 

trả khoản tiền gốc đã vay nên bà T yêu cầu Tòa án buộc ông L phải trả 83.000.000 

đồng tiền gốc còn lại và tiền lãi chậm trả là 1% kể từ ngày 06/02/2016 đến ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

Theo bản tự khai và biên bản ghi lời khai, bị đơn là ông Nguyễn Trọng L 

trình bày: Ông xác nhận ông có vay tiền bà T như lời trình bày của bà T là đúng và 

chấp nhận thanh toán, nhưng  do điều kiện kinh tế khó khăn nên ông chưa trả ngay 

được cho bà T và không đồng ý với lãi suất chậm trả tính từ ngày 01/01/2016 đến 

khi xét xử.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C phát biểu ý kiến về 

việc tuân theo pháp luật tố tụng và phát biểu ý kiến về hướng giải quyết vụ án. 

- Viêc̣ tuân theo pháp luâṭ của Thẩm phán , Hội đồng xét xử và thư ký phiên 

tòa thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

         - Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng : Từ khi thụ lý vụ án 

cũng  như taị phiên tòa hôm nay nguyên đơn là bà Đỗ Thị T và người đại diện theo 

ủy quyền của nguyên đơn bà H đã thực hiện đúng quy định. Bị đơn là ông nguyễn 

Trọng L không thực hiện đúng các quy định pháp luật, 

-  Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 

25/11/2015 của Quốc hội về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ  Điều 468, điểm c khoản 1 Điều 688 của Bộ luật dân sự 2015. 

Căn cứ các điều 471, 474, 476, 478 của Bộ luật dân sự 2005;  

Căn cứ các điều 26, 35, 39, 146, 147, 227, 228, 235 của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015;  

Căn cứ NghÞ quyÕt sè: 326/2017/UBTVQH 14 ngµy 31/12/2016 cña 

UBTVQH:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị T. 

2.  Buộc ông Nguyễn Trọng L phải trả bà Đỗ Thị T số tiền cả gốc và lãi là 

94.080.500đ(trong đó tiền gốc là 83.000.000 đồng, lãi suất chậm trả; 11.080.000 

đồng). 

3. Về án phí dân sự: Ông Nguyễn Trọng L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] VÒ thñ tôc tè tông:Tại phiên tòa hôm nay «ng NguyÔn Träng L mÆc dï ®· 

®­îc Tßa ¸n tèng ®¹t hîp lÖ giÊy triÖu tËp phiªn tßa lÇn 2, song vÉn v¾ng mÆt 

kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, kh«ng v× sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng hoÆc trë ng¹i kh¸ch 

quan. Do vËy Héi ®ång xÐt xö vÉn tiÕn hµnh xÐt xö v¾ng mÆt lµ đúng quy định tại 

®iÓm b kho¶n 2 §iều 227và khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về nội dung tranh chấp: Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện của 

nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện là yêu cầu Toà án nhân dân huyện C giải 

quyết buộc ông Nguyễn Trọng L phải trả số tiền gốc còn nợ là 83.000.000đ và tiền 

lãi suất chậm trả tính từ ngày 06/02/2016, là thời điểm ông L trả tiền cho bà T và 

nhận nợ 83.000.000đ. Qua xem xét Hội đồng xét xử xét thấy: Ông L và bà T có tự 

nguyện giao kết một hợp đồng vay tài sản là 133.000.000đ, hợp đồng có nội dung 

không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Sau quá trình thanh toán, ông L đã thanh 

toán cho bà T được 40.000.000đ và viết lại giấy nhận nợ vào ngày 13/02/2015, xác 

nhận còn nợ bà T 93.000.000đ và thỏa thuận thanh toán làm 2 lần (Lần1: vào ngày 

30/6/2015 thanh toán 50.000.000đ, lần 2 vào ngày 31/12/2015 thanh toán nốt 

43.000.000đ), không thỏa thuận lãi suất. Như vậy, giấy nhận nợ ngày 13/02/2015 

được coi như hợp đồng vay tài sản giữa ông L và bà T được thỏa thuận lại, có giá 

trị pháp lý và có hiệu lực bắt buộc thực hiện với hai bên.  

Tuy nhiên tính đến ngày 06/02/2016 ông L mới trả được bà T 10.000.000đ, 

sau đó mặc dù bà T đã nhiều lần yêu cầu ông L phải thanh toán trả bà nốt số tiền 

83.000.000đ nhưng ông L vẫn không chịu thanh toán. Như vậy, có đủ cơ sở xác 

định ông L đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng vay tài sản giữa ông L 

và bà T. nên việc bà T yêu cầu Tòa án buộc ông L phải thanh toán trả bà số tiền 

gốc 83.000.000đ là có căn cứ. 

 Về lãi suất chậm trả, do ông L đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời 

hạn vào ngày 31/12/2015 nên mặc dù hợp đồng không thỏa thuận về lãi suất nhưng 

nay bà T yêu cầu ông L phải trả cho bà tiền lãi chậm trả cña kho¶n nî gèc lµ 

83.000.000 đồng là phù hợp, cần được chấp nhận. Về thời gian tính lãi suất chậm 

trả, mặc dù theo thỏa thuận giữa ông L và bà T là đến ngày 31/12/2015 ông L phải 

thanh toán hết số tiền 93.000.000đ cho bà T, tuy nhiên đến ngày 15/12/2015 ông L 

trả cho bà T được 5.000.000đ, ngày 06/2/2016 ông L trả tiếp cho bà T 5.000.000đ 

nữa và xác nhận còn nợ 83.000.000đ. Từ ngày 06/02/2016 đến nay ông L không 

trả cho bà T được khoản tiền nào khác, do vậy cần buộc ông L phải trả cho bà T 

tiền lãi suất chậm trả của khoản tiền 83.000.000đ từ 06/02/2016 đến nay theo mức 

lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định là 0,75%/tháng, cụ thể là: 

83.000.000đ x 0,75% x 17 tháng 24 ngày = 11.080.500đ. 
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[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của bà T được chấp nhận toàn bộ nên ông 

L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bà Đỗ Thị T không phải chịu án phí nên hoàn trả cho bà số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về 

thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ  Điều 468, điểm c khoản 1 Điều 688 của Bộ luật dân sự 2015. 

Căn cứ các điều 471, 474, 476, 478 của Bộ luật dân sự 2005;  

Căn cứ các điều 26, 35, 39, 146, 147, 227, 228, 235, 264, 266 của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ NghÞ quyÕt sè: 326/2017/UBTVQH 14 ngµy 31/12/2016 cña 

UBTVQH:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị T. 

2.  Buộc ông Nguyễn Trọng L phải trả bà Đỗ Thị T số tiền cả gốc và lãi là 

94.080.500đ (trong đó tiền gốc là 83.000.000 đồng, lãi suất chậm trả; 11.080.000 

đồng). 

Kể từ ngày bản án phát sinh hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng phải 

chịu một khoản lãi của số tiền chậm thi hành án theo quy định của Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự.   

3. Về án phí dân sự: Ông Nguyễn Trọng L phải chịu 4.704.000 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm.  

Hoàn trả bà Đỗ Thị T  số tiền 2.000.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai 

số 4156 ngày 17/01/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo cho đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. §­¬ng sù v¾ng mÆt ®­îc quyÒn kh¸ng c¸o 

trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc tèng ®¹t hîp lÖ hoÆc niªm yÕt b¶n ¸n. 
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Nơi nhận:                                                       

- VKSND huyện C; 

- Chi cục huyện C; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
                       Trần Văn Cúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

  

 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Lê Văn Dản         Nguyễn Thị Châm Trần Văn Cúc 
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Nơi nhận:                                                       

- VKSND huyện Lương Tài; 

- Chi cục huyện Lương Tài; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 TRẦN VĂN CÚC 

 
 
 


